
Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Môn giảng dạy

1993 - 1994 6A Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

6B Thầy Hoàng Văn Bính Thể dục

6C Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

10A Thầy Ngô Doãn Anh Toán

10B Thầy Tạ Việt Đồng Toán

10C Cô Nguyễn Thị Chinh GDCD

10D Thầy Nguyễn Trọng Sự KTCN

10E Thầy Thái Văn Khoa Vật lý

10B1 Thầy Thạch Quang Nam Ngữ văn

11A Thầy Nguyễn Văn Thức Toán

11B Cô Nguyễn Vũ Ưng Sinh học

11C Cô Hoàng Lê Minh Hóa học

11D Thầy Trương Hán Lai Vật lý

11E Thầy Dương Văn Thắng Vật lý

11B1 Cô Nguyễn Hoàng Thủy Toán

12B1 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

1994 - 1995 6A Cô Nguyễn Hoàng Thủy Toán

6B Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

6C Cô Trương Thị Kim Đan Ngữ văn

7A Cô Lương Thị Tiến Vật lý

7B Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

7C Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

10A Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

10B Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

10C Thầy Trương Hán Lai Vật lý

10D Thầy Nguyễn Văn Ngọc Địa lý

10E Cô Nguyễn Thị Xuân Mai Ngữ văn

10G Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

10H Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

11A Thầy Ngô Doãn Anh Toán

11B Thầy Tạ Việt Đồng Toán

11C Cô Nguyễn Thị Chinh GDCD

11D Thầy Nguyễn Trọng Sự KTCN

11E Thầy Thái Văn Khoa Vật lý

11B1 Thầy Nguyễn Quốc Bình Sinh học

12A Thầy Nguyễn Văn Thức Toán

12B Cô Nguyễn Vũ Ưng Sinh học

12C Cô Hoàng Lê Minh Hóa học

12D Thầy Lê Hồng Vũ Ngữ văn

12E Thầy Dương Văn Thắng Vật lý

12G Cô Phạm Thị Thanh Thủy Toán

1995 - 1996 6A Cô Phạm Thị Thanh Thủy Toán

6B Thầy Lê Lanh Ngữ văn

6C Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

7A Cô Nguyễn Hoàng Thủy Toán

7B Thầy Dương Đức Thắng Vật lý

7C Cô Trương Thị Kim Đan Ngữ văn

8A Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

8B Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

8C Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán
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Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Môn giảng dạy

1995 - 1996 10A Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

10B Cô Nguyễn Vũ Ưng Sinh học

10C Cô Hoàng Lê Minh Hóa học

10D Cô Lê Thị Ngọc Lan Sinh học

10E Cô Lương Thị Tiến Vật lý

10G Cô Quách Thị Phượng Địa lý

10H Thầy Dương Văn Thắng Vật lý

10I Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

10K Cô Phạm Thị Tâm Hóa học

10M Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

11A Thầy Trần Quang Toán

11B Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

11C Thầy Trương Hán Lai Vật lý

11D Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

11E Cô Nguyễn Thị Xuân Mai Ngữ văn

11G Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

11H Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

12A Thầy Ngô Doãn Anh Toán

12B Thầy Tạ Việt Đồng Toán

12C Thầy Nguyễn Văn Thức Toán

12D Thầy Lê Hồng Vũ Ngữ văn

12E Thầy Thái Văn Khoa Vật lý

12G Thầy Nguyễn Quốc Bình Sinh học

1996 - 1997 6A Cô Nguyễn Thị Phương Lịch sử

6B Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

6C Cô Nguyễn Thị Thìn Ngữ văn

7A Cô Phạm Thị Thanh Thủy Toán

7B Thầy Lê Lanh Ngữ văn

7C Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

8A Cô Nguyễn Hoàng Thủy Toán

8B Thầy Dương Đức Thắng Vật lý

8C Cô Trương Thị Kim Đan Ngữ văn

9A Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

9B Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

9C Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

10A1 Thầy Ngô Doãn Anh Toán

10A2 Cô Bùi Thị Cúc Ngữ văn

10B Cô Bùi Thanh Hương Tiếng Anh

10C Thầy Tạ Việt Đồng Toán

10D Thầy Trần Quang Toán

10E Cô Lê Thị Hiệp GDCD

10G Thầy Thái Văn Khoa Vật lý

10H Thầy Nguyễn Văn Ngọc Địa lý

10I Cô Nguyễn Thị Đoan Trang Vật lý

10K Thầy Nguyễn Quốc Bình Sinh học

11A Cô Nguyễn Thị Kim Anh GDCD

11B Cô Nguyễn Vũ Ưng Sinh học

11C Cô Hoàng Lê Minh Hóa học

11D Cô Lê Thị Ngọc Lan Sinh học

11E Cô Lương Thị Tiến Vật lý

11G Cô Quách Thị Phượng Địa lý

11H Thầy Lê Hồng Vũ Ngữ văn

11 I Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học



Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Môn giảng dạy

1996 - 1997 11K Thầy Nguyễn Văn Thức Toán

11M Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

12A Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

12B Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

12C Thầy Trương Hán Lai Vật lý

12D Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

12E Cô Nguyễn Thị Xuân Mai Ngữ văn

12G Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

12H Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

1997 - 1998 6A Cô Nguyễn Thị Xuân Mai Ngữ văn

6B Thầy Nguyễn Tư Hòa Toán

7A Cô Nguyễn Thị Phương Lịch sử

7B Cô Nguyễn Thị Kim Anh GDCD

7C Cô Nguyễn Thị Thìn Ngữ văn

8A Cô Phạm Thị Thanh Thủy Toán

8B Thầy Lê Lanh Ngữ văn

8C Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

9A Cô Nguyễn Hoàng Thủy Toán

9B Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

9C Cô Trương Thị Kim Đan Ngữ văn

10A1 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

10A2 Thầy Lê Hồng Vũ Ngữ văn

10A3 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

10A4 Thầy Nguyễn Trí Dũng Toán

10A5 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

10B1 Thầy Dương Đức Thắng Vật lý

10B2 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

10B3 Cô Nguyễn Thị Đoan Trang Vật lý

10B4 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

11A1 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

11A2 Cô Bùi Thị Cúc Ngữ văn

11A3 Cô Bùi Thanh Hương Tiếng Anh

11A4 Thầy Tạ Việt Đồng Toán

11A5 Thầy Trần Quang Toán

11A6 Cô Lê Thị Hiệp GDCD

11B1 Thầy Thái Văn Khoa Vật lý

11B2 Thầy Nguyễn Quốc Bình Sinh học

11B3 Cô Phạm Thị Tâm Hóa học

12A1 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

12A2 Cô Nguyễn Vũ Ưng Sinh học

12A3 Cô Trần Thị Phương Mai Hóa học

12A4 Cô Lê Thị Ngọc Lan Sinh học

12A5 Cô Lương Thị Tiến Vật lý

12A6 Cô Quách Thị Phượng Địa lý

12B1 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

12B2 Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

12B3 Thầy Nguyễn Văn Thức Toán

12B4 Thầy Ngô Doãn Anh Toán

1998 - 1999 7A Cô Nguyễn Thị Xuân Mai Ngữ văn

7B Thầy Nguyễn Tư Hòa Toán

8A Cô Nguyễn Thị Phương Lịch sử

8B Cô Nguyễn Khánh Thu Sinh học

8C Cô Nguyễn Thị Thìn Ngữ văn



Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Môn giảng dạy

1998 - 1999 9A Cô Phạm Thị Thanh Thủy Toán

9B Cô Hoàng Mỹ Hạnh Tiếng Anh

9C Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

10A1 Thầy Nguyễn Văn Thức Toán

10A2 Cô Nguyễn Thị Đoan Trang Vật lý

10A3 Thầy Phạm Huy Thấng Vật lý

10A4 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

10A5 Cô Lương Thị Tiến Vật lý

10A6 Cô Trần Thị Phương Mai Hóa học

10A7 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

10A8 Cô Lê Thị Ngọc Lan Sinh học

10A9 Cô Trương Thị Kim Đan Ngữ văn

10A10 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

10B1 Thầy Trần Đình Đông Lịch sử

10B2 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

10B3 Cô Nguyễn Thị Xuân Mai Ngữ văn

10B4 Cô Trần Thị Ngọc Lan Toán

10B5 Cô Nguyễn Vũ Ưng Sinh học

10B6 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

11A1 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

11A2 Cô Quách Thị Phượng Địa lý

11A3 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

11A4 Thầy Nguyễn Trí Dũng Toán

11A5 Thầy Ngô Doãn Anh Toán

11A6 Thầy Trương Hán Lai Vật lý

11B1 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

11B2 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

11B3 Cô Nguyễn Thị Đoan Trang Vật lý

11B4 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

12A1 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

12A2 Cô Bùi Thị Cúc Ngữ văn

12A3 Cô Bùi Thanh Hương Tiếng Anh

12A4 Thầy Tạ Việt Đồng Toán

12A5 Thầy Trần Quang Toán

12A6 Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

12B1 Thầy Thái Văn Khoa Vật lý

12B2 Thầy Nguyễn Quốc Bình Sinh học

12B3 Cô Phạm Thị Tâm Hóa học

1999 - 2000 8A Cô Nguyễn Thị Dung Ngữ văn

8B Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

9A Cô Nguyễn Thị Phương Lịch sử

9B Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

9C Cô Nguyễn Thị Thìn Ngữ văn

10A1 Cô Phạm Thị Tâm Hóa học

10A2 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

10A3 Cô Nguyễn Vũ Ưng Sinh học

10A4 Cô Vũ Thị Lân Ngữ văn

10A5 Cô Trần Thị Ngọc Lan Toán

10A6 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

10A7 Cô Nguyễn Khánh Thu Sinh học

10A8 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

10A9 Thầy Tạ Việt Đồng Toán

10A10 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh



Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Môn giảng dạy

1999 - 2000 10B1 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

10B2 Cô Lương Thị Tiến Vật lý

10B3 Thầy Phạm Huy Thấng Vật lý

10B4 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

10B5 Cô Nguyễn Thị Phương Lịch sử

10B6 Thầy Dương Trường Sơn Lịch sử

11A1 Thầy Nguyễn Văn Thức Toán

11A2 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

11A3 Thầy Phạm Huy Thấng Vật lý

11A4 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

11A5 Cô Lương Thị Tiến Vật lý

11A6 Cô Trần Thị Phương Mai Hóa học

11A7 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

11A8 Cô Lê Thị Ngọc Lan Sinh học

11A9 Cô Trương Thị Kim Đan Ngữ văn

11A10 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

11B1 Thầy Thái Văn Khoa Vật lý

11B2 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

11B3 Cô Nguyễn Thị Xuân Mai Ngữ văn

11B4 Cô Trần Thị Ngọc Lan Toán

11B5 Cô Nguyễn Vũ Ưng Sinh học

11B6 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

11B7 Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

12A1 Thầy Thái Văn Khoa Vật lý

12A2 Cô Quách Thị Phượng Địa lý

12A3 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

12A4 Thầy Nguyễn Trí Dũng Toán

12A5 Thầy Ngô Doãn Anh Toán

12A6 Thầy Trương Hán Lai Vật lý

12B1 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

12B2 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

12B3 Cô Nguyễn Thị Đoan Trang Vật lý

12B4 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

2000 - 2001 9A Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

9B Cô Trần Thị Thu Vân Vật lý

10A1 Thầy Thái Văn Khoa Vật lý

10A2 Cô Nguyễn Thị Phương Lịch sử

10A3 Thầy Nguyễn Trí Dũng Toán

10A4 Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

10A5 Cô Nguyễn Thị Yến Thư Ngữ văn

10A6 Cô Nguyễn Thị Đoan Trang Vật lý

10A7 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

10A8 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

10A9 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

10A10 Cô Nguyễn Thị Thìn Ngữ văn

10B1 Thầy Trương Hán Lai Vật lý

10B2 Cô Nguyễn Vũ Ưng Sinh học

10B3 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

10B4 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

10B5 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

10B6 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

11A1 Cô Phạm Thị Tâm Hóa học

11A2 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh



Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Môn giảng dạy

2000 - 2001 11A3 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

11A4 Cô Vũ Thị Lân Ngữ văn

11A5 Cô Trần Thị Ngọc Lan Toán

11A6 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

11A7 Cô Nguyễn Khánh Thu Sinh học

11A8 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

11A9 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

11A10 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

11B1 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

11B2 Cô Lương Thị Tiến Vật lý

11B3 Thầy Phạm Huy Thấng Vật lý

11B4 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

11B5 Cô Nguyễn Thị Phương Lịch sử

11B6 Thầy Dương Trường Sơn Lịch sử

12A1 Thầy Nguyễn Văn Thức Toán

12A2 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

12A3 Thầy Phạm Huy Thấng Vật lý

12A4 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

12A5 Cô Lương Thị Tiến Vật lý

12A6 Cô Trần Thị Phương Mai Hóa học

12A7 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

12A8 Cô Lê Thị Ngọc Lan Sinh học

12A9 Cô Trương Thị Kim Đan Ngữ văn

12A10 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

12B1 Thầy Thái Văn Khoa Vật lý

12B2 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

12B3 Cô Nguyễn Thị Xuân Mai Ngữ văn

12B4 Cô Trần Thị Ngọc Lan Toán

12B5 Cô Nguyễn Vũ Ưng Sinh học

12B6 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

12B7 Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

2001 - 2002 10A1 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

10A2 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

10A3 Cô Trần Thị Phương Mai Hóa học

10A4 Cô Lê Thị Ngọc Lan Sinh học

10A5 Thầy Phạm Đức Đông Vật lý

10A6 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

10A7 Cô Trương Thị Kim Đan Ngữ văn

10A8 Cô Nguyễn Thị Yến Toán

10A9 Cô Trần Thị Thu Vân Vật lý

10A10 Cô Nguyễn Thị Thìn Ngữ văn

10B1 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

10B2 Cô Vũ Thị Lân Ngữ văn

10B3 Cô Nguyễn Thị Xuân Mai Ngữ văn

10B4 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

11A1 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

11A2 Cô Nguyễn Thị Phương Lịch sử

11A3 Thầy Nguyễn Trí Dũng Toán

11A4 Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

11A5 Cô Nguyễn Thị Yến Thư Ngữ văn

11A6 Cô Nguyễn Thị Đoan Trang Vật lý

11A7 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

11A8 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn



Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Môn giảng dạy

2001 - 2002 11A9 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

11A0 Cô Nguyễn Thị Thìn Ngữ văn

11B1 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

11B2 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

11B3 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

11B4 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

11B5 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

11B6 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

12A1 Cô Phạm Thị Tâm Hóa học

12A2 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

12A3 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

12A4 Cô Vũ Thị Lân Ngữ văn

12A5 Cô Trần Thị Ngọc Lan Toán

12A6 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

12A7 Cô Nguyễn Khánh Thu Sinh học

12A8 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

12A9 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

12A10 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

12B1 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

12B2 Cô Lương Thị Tiến Vật lý

12B3 Thầy Phạm Huy Thấng Vật lý

12B4 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

12B5 Cô Nguyễn Thị Phương Lịch sử

12B6 Thầy Dương Trường Sơn Lịch sử

2002 - 2003 10A1 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

10A2 Cô Nguyễn Khánh Thu Sinh học

10A3 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

10A4 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

10A5 Cô Phạm Thị Thanh Thủy Toán

10A6 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học

10A7 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

10A8 Cô Ngô Thị Thanh Thảo Ngữ văn

10A9 Thầy Mầu Văn Chi KTCN

10A10 Thầy Phạm Huy Thấng Vật lý

10A11 Cô Phạm Thị Tâm Hóa học

10B1 Thầy Dương Trường Sơn Lịch sử

10B2 Cô Nguyễn Thị Kim Anh GDCD

10B3 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

10B4 Cô Nguyễn Thị Phương Lịch sử

11A1 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

11A2 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

11A3 Cô Trần Thị Phương Mai Hóa học

11A4 Cô Lê Thị Ngọc Lan Sinh học

11A5 Thầy Phạm Đức Đông Vật lý

11A6 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

11A7 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

11A8 Cô Nguyễn Thị Yến Toán

11A9 Cô Trần Thị Thu Vân Vật lý

11A10 Cô Nguyễn Thị Dung Ngữ văn

11B1 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

11B2 Cô Vũ Thị Lân Ngữ văn

11B3 Cô Nguyễn Thị Xuân Mai Ngữ văn

11B4 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán



Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Môn giảng dạy

2002 - 2003 12A1 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

12A2 Cô Nguyễn Thị Phương Lịch sử

12A3 Thầy Nguyễn Trí Dũng Toán

12A4 Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

12A5 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

12A6 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

12A7 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

12A8 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

12A9 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

12A10 Cô Nguyễn Thị Thìn Ngữ văn

12B1 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

12B2 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

12B3 Cô Lương Thị Tiến Vật lý

12B4 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

12B5 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

12B6 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

2003 - 2004 10A1 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

10A2 Cô Nguyễn Thị Thìn Ngữ văn

10A3 Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

10A4 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

10A5 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

10A6 Cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh Toán

10A7 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

10A8 Cô Phùng Thị Hoàng Nghĩa Toán

10A9 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

10A0 Cô Nguyễn Thị Kim Anh GDCD

10A11 Thầy Dương Trường Sơn Lịch sử

10A12 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

11A1 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

11A2 Cô Nguyễn Khánh Thu Sinh học

11A3 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

11A4 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

11A5 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

11A6 Cô Nguyễn Thị Phương Lịch sử

11A7 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

11A8 Cô Ngô Thị Thanh Thảo Ngữ văn

11A9 Cô Vũ Thị Lân Ngữ văn

11A0 Thầy Phạm Huy Thấng Vật lý

11A11 Cô Lương Thị Tiến Vật lý

11A12 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

12A1 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

12A2 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

12A3 Cô Trần Thị Phương Mai Hóa học

12A4 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

12A5 Thầy Phạm Đức Đông Vật lý

12A6 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

12A7 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

12A8 Cô Nguyễn Thị Yến Toán

12A9 Cô Trần Thị Thu Vân Vật lý

12A0 Cô Nguyễn Thị Dung Ngữ văn

12A11 Cô Nguyễn Thị Xuân Mai Ngữ văn

12A12 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh



Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Môn giảng dạy

2004 - 2005 10A1 Cô Nguyễn Thị Yến Toán

10A2 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

10A3 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

10A4 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

10A5 Cô Lê Thị Ngọc Lan Sinh học

10A6 Cô Bùi Thị Thắm Toán

10A7 Cô Nguyễn Thị Dung Ngữ văn

10A8 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

10A9 Cô Trần Thị Thu Vân Vật lý

10A10 Cô Nguyễn Thị Yến Thư Ngữ văn

10A11 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

10A12 Cô Đỗ Thị Thu Hồng Ngữ văn

11A1 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

11A2 Cô Nguyễn Thị Thìn Ngữ văn

11A3 Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

11A4 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

11A5 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

11A6 Cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh Toán

11A7 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

11A8 Cô Phùng Thị Hoàng Nghĩa Toán

11A9 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

11A10 Cô Nguyễn Thy Hường Vật lý

11A11 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học

11A12 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

12A1 Cô Phạm Thị Tâm Hóa học

12A2 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

12A3 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

12A4 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

12A5 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

12A6 Cô Nguyễn Thị Phương Lịch sử

12A7 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

12A8 Cô Ngô Thị Thanh Thảo Ngữ văn

12A9 Cô Vũ Thị Lân Ngữ văn

12A10 Thầy Phạm Huy Thấng Vật lý

12A11 Cô Lương Thị Tiến Vật lý

2005 - 2006 10A1 Cô Phạm Thị Tâm Hóa học

10A2 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

10A3 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

10A4 Cô Tống Thị Hòa Ngữ văn

10A5 Thầy Hoàng Khởi Lai Toán

10A6 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

10A7 Cô Trần Thị Ngọc Lan Toán

10A8 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

10A9 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học

10A10 Cô Trần Thị Thu Vân Vật lý

10A11 Cô Dương thị Lương Ngọc Tiếng Anh

10A12 Cô Nguyễn Thị Hiền Vật lý

10A13 Cô Nguyễn Thy Hường Vật lý

10A14 Cô Vũ Thị Thìn Nương Công nghệ 

10A15 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga Toán

11A1 Cô Nguyễn Thị Yến Toán

11A2 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý



Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Môn giảng dạy

2005 - 2006 11A3 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

11A4 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

11A5 Cô Lê Thị Ngọc Lan Sinh học

11A6 Cô Bùi Thị Thắm Toán

11A7 Cô Nguyễn Thị Dung Ngữ văn

11A8 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

11A9 Cô Vũ Thị Lân Ngữ văn

11A10 Cô Nguyễn Thị Yến Thư Ngữ văn

11A11 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

12A1 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

12A2 Cô Nguyễn Thị Thìn Ngữ văn

12A3 Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

12A4 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

12A5 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

12A6 Cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh Toán

12A7 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

12A8 Cô Phùng Thị Hoàng Nghĩa Toán

12A9 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

12A10 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

12A11 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

2006 - 2007 10A1 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

10A2 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

10A3 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

10A4 Cô Nguyễn Thị Ngọc Dương Tiếng Anh

10A5 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

10A6 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

10A7 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

10A8 Cô Quách Thị Phượng Địa lý

10A9 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

10A10 Cô Nguyễn Thị Oanh Địa lý

10A11 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

10A12 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

10A13 Cô Phùng Thị Hoàng Nghĩa Toán

10A14 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

11A1 Cô Phạm Thị Tâm Hóa học

11A2 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

11A3 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

11A4 Cô Tống Thị Hòa Ngữ văn

11A5 Thầy Hoàng Khởi Lai Toán

11A6 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

11A7 Cô Trần Thị Ngọc Lan Toán

11A8 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

11A9 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học

11A10 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga Toán

11A11 Cô Dương thị Lương Ngọc Tiếng Anh

11A12 Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

11A13 Cô Nguyễn Thy Hường Vật lý

11A14 Cô Vũ Thị Thìn Nương Công nghệ

12A1 Cô Nguyễn thị Yến Toán

12A2 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

12A3 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

12A4 Cô Nguyễn Thị Yến Thư Ngữ văn

12A5 Cô Lê thị Ngọc Lan Sinh học



Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Môn giảng dạy

2006 - 2007 12A6 Cô Bùi Thị Thắm Toán

12A7 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

12A8 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

12A9 Cô Vũ thị Lân Ngữ văn

2007 - 2008 10A1 Cô Nguyễn thị Ngọc Lan Tiếng Anh

10A2 Cô Vũ thị Lân Ngữ văn

10A3 Cô Nguyễn Thị Thu Hạnh Tiếng Anh

10A4 Cô Đinh thị Hà Lương Ngữ văn

10A5 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

10A6 Cô Lê thị Ngọc Lan Sinh học

10A7 Cô Trần Thị Ái Vân Hóa học

10A8 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

10A9 Cô Dương thị Lương Ngọc Tiếng Anh

10A10 Cô Quản Thị Xuyến Địa lý

10A11 Cô Bùi Thị Thắm Toán

10A12 Cô Nguyễn thị Yến Toán

11A1 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

11A2 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

11A3 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

11A4 Cô Nguyễn Thị Ngọc Dương Tiếng Anh

11A5 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

11A6 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

11A7 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

11A8 Cô Quách Thị Phượng Địa lý

11A9 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

11A10 Cô Nguyễn Thị Oanh Địa lý

11A11 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

11A12 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

11A13 Cô Phùng Thị Hoàng Nghĩa Toán

11A14 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

12A1 Cô Ngô Thị Thanh Thảo Ngữ văn

12A2 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

12A3 Cô Nguyễn Thị Yến Thư Ngữ văn

12A4 Cô Tống Thị Hòa Ngữ văn

12A5 Thầy Hoàng Khởi Lai Toán

12A6 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

12A7 Cô Trần Thị Ngọc Lan Toán

12A8 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

12A9 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học

12A10 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga Toán

12A11 Cô Vũ Thị Thìn Nương Công nghệ

12A12 Cô Phạm Thị Thanh Việt Hóa học

12A13 Cô Nguyễn Thy Hường Vật lý

2008 - 2009 10A1 Thầy Lê Trọng Nghĩa Vật lý

10A2 Thầy Hoàng Khởi Lai Toán

10A3 Cô Lê Thị Thúy Hằng Sinh học

10A4 Cô Quản Thị Xuyến Địa lý

10A5 Cô Nguyễn Thị Thảo Yên GDCD

10A6 Cô Nguyễn Thanh Hà Sinh học

10D1 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

10D2 Cô Lê Thị Quỳnh Hoa GDCD

10D3 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

10D4 Thầy Đặng Thanh Bình Thể dục



Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Môn giảng dạy

2008 - 2009 10D5 Cô Nguyễn Thị Kim Anh GDCD

10D6 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học

11A1 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

11A2 Cô Vũ thị Lân Ngữ văn

11A3 Cô Nguyễn Thị Thu Hạnh Tiếng Anh

11A4 Cô Đinh thị Hà Lương Ngữ văn

11A5 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

11A6 Cô Lê thị Ngọc Lan Sinh học

11A7 Cô Trần Thị Ái Vân Hóa học

11A8 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

11A9 Cô Dương thị Lương Ngọc Tiếng Anh

11A10 Cô Nguyễn Thị Thơ Vật lý

11A11 Cô Bùi Thị Thắm Toán

11A12 Cô Vũ Thị Thìn Nương Công nghệ

12A1 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

12A2 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

12A3 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

12A4 Cô Phạm Thị Hoàn Địa lý

12A5 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

12A6 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

12A7 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

12A8 Cô Quách Thị Phượng Địa lý

12A9 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

12A10 Cô Nguyễn Thị Oanh Địa lý

12A11 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

12A12 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

12A13 Cô Phùng Thị Hoàng Nghĩa Toán

12A14 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

2009 - 2010 10A1 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

10A2 Cô Phùng Thị Hoàng Nghĩa Toán

10A3 Cô Nguyễn thị Yến Toán

10A4 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

10A5 Thầy Lê Trọng Nghĩa Vật lý

10A6 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

10A7 Cô Quách Thị Phượng Địa lý

10D1 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

10D2 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

10D3 Cô Nguyễn thị Kim Liên Tiếng Anh

10D4 Cô Tống Thị Hòa Ngữ văn

10D5 Cô Nguyễn Thị Oanh Địa lý

10D6 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

11A1 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

11A2 Thầy Hoàng Khởi Lai Toán

11A3 Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh Vật lý

11A4 Cô Nguyễn Thị Yến Thư Ngữ văn

11A5 Cô Nguyễn Thị Thảo Yên GDCD

11A6 Cô Nguyễn Thanh Hà Sinh học

11D1 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

11D2 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

11D3 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

11D4 Thầy Đặng Thanh Bình Thể dục

11D5 Cô Nguyễn Thị Kim Anh GDCD

11D6 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học



Năm học Lớp Giáo viên chủ nhiệm Môn giảng dạy

2009 - 2010 12A1 Cô Trương Thanh Thảo Vật lý

12A2 Cô Lê thị Ngọc Lan Sinh học

12A3 Cô Trần Thị Ái Vân Hóa học

12A4 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

12A5 Cô Vũ Thị Thìn Nương Công nghệ

12D1 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

12D2 Cô Vũ Thị Lân Ngữ văn

12D3 Cô Nguyễn Thị Ngọc Dương Tiếng Anh

12D4 Cô Đinh Thị Hà Lương Ngữ văn

12D5 Cô Bùi Thị Thắm Toán

2010 - 2011 10A1 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

10A2 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga Toán

10A3 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

10A4 Cô Tô Thị Trà Mi Hóa học

10A5 Cô Đặng Thị Thanh Nhàn Hóa học

10A6 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

10A7 Cô Lê Thị Thúy Hằng Sinh học

10D1 Cô Nguyễn Thị Ngọc Dương Tiếng Anh

10D2 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

10D3 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

10D4 Cô Phạm Thị Hoàn Địa lý

10D5 Cô Bùi Thị Thắm Toán

11A1 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

11A2 Cô Vũ Thị Thìn Nương Công nghệ

11A3 Cô Nguyễn Thị Yến Toán

11A4 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

11A5 Thầy Lê Trọng Nghĩa Vật lý

11A6 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

11A7 Cô Quách Thị Phượng Địa lý

11D1 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

11D2 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

11D3 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

11D4 Cô Tống Thị Hòa Ngữ văn

11D5 Cô Nguyễn Thị Oanh Địa lý

11D6 Cô Ngô Thị Thanh Thảo Ngữ văn

12A1 Cô Nguyễn Thị Mỹ Thanh Toán

12A2 Thầy Hoàng Khởi Lai Toán

12A3 Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh Vật lý

12A4 Cô Nguyễn Thị Yến Thư Ngữ văn

12A5 Cô Nguyễn Thị Thảo Yên GDCD

12A6 Cô Nguyễn Thanh Hà Sinh học

12D1 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

12D2 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

12D3 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

12D4 Thầy Đặng Thanh Bình Thể dục

12D5 Cô Nguyễn Thị Kim Anh GDCD

12D6 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học

2011 - 2012 10A1 Cô Đỗ Thị Thu Hồng Ngữ văn

10A2 Thầy Hoàng Khởi Lai Toán

10A3 Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh Vật lý

10A4 Cô Triệu Thị Kim Dung Hóa học

10A5 Cô Trần Thị Ái Vân Hóa học

10A6 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học
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2011 - 2012 10D1 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

10D2 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

10D3 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

10D4 Cô Ngô Thị Thanh Phương Lịch sử

10D5 Cô Nguyễn Thị Kim Anh GDCD

10D6 Cô Nguyễn Thị Thảo Yên GDCD

11A1 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

11A2 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga Toán

11A3 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

11A4 Cô Tô Thị Trà Mi Hóa học

11A5 Cô Đặng Thị Thanh Nhàn Hóa học

11A6 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

11A7 Cô Lê Thị Thúy Hằng Sinh học

11D1 Cô Nguyễn Thị Ngọc Dương Tiếng Anh

11D2 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

11D3 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

11D4 Cô Phạm Thị Hoàn Địa lý

11D5 Cô Bùi Thị Thắm Toán

12A1 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

12A2 Cô Vũ Thị Thìn Nương Công nghệ

12A3 Cô Nguyễn Thị Yến Toán

12A4 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

12A5 Thầy Lê Trọng Nghĩa Vật lý

12A6 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

12A7 Cô Quách Thị Phượng Địa lý

12D1 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

12D2 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

12D3 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

12D4 Cô Tống Thị Hòa Ngữ văn

12D5 Cô Nguyễn Thị Oanh Địa lý

12D6 Cô Ngô Thị Thanh Thảo Ngữ văn

2012 - 2013 10A1 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

10A2 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

10A3 Cô Phùng Thị Hoàng Nghĩa Toán

10A4 Thầy Lê Trọng Nghĩa Vật lý

10A5 Cô Triệu Thị Kim Dung Hóa học

10A6 Cô Phạm Thị Thu Duyên Hóa học

10D1 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

10D2 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

10D3 Cô Ngô Thị Thanh Thảo Ngữ văn

10D4 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

10D5 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

10D6 Cô Tống Thị Hòa Ngữ văn

11A1 Thầy Nguyễn Bá Linh Vật lý

11A2 Thầy Hoàng Khởi Lai Toán

11A3 Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh Vật lý

11A4 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

11A5 Cô Trần Thị Ái Vân Hóa học

11A6 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học

11D1 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

11D2 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

11D3 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

11D4 Cô Ngô Thị Thanh Phương Lịch sử
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2012 - 2013 11D5 Cô Nguyễn Thị Kim Anh GDCD

11D6 Cô Nguyễn Thị Thảo Yên GDCD

12A1 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

12A2 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga Toán

12A3 Cô Nguyễn Thị Mãn Toán

12A4 Cô Tô Thị Trà Mi Hóa học

12A5 Cô Đặng Thị Thanh Nhàn Hóa học

12A6 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

12A7 Cô Lê Thị Thúy Hằng Sinh học

12D1 Cô Nguyễn Thị Ngọc Dương Tiếng Anh

12D2 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

12D3 Cô Nguyễn Thị Kim Dung  Tiếng Anh

12D4 Cô Vũ Thị Thìn Nương Công nghệ

12D5 Cô Bùi Thị Thắm Toán

2013 - 2014 10A0 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

10A1 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

10A2 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

10A3 Cô Đặng Thị Thanh Nhàn Hóa học

10A4 Cô Tô Thị Trà Mi Hóa học

10A5 Cô Lê Thị Thúy Hằng Sinh học

10D1 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga Toán

10D2 Cô Nguyễn Thị Ngọc Dương Tiếng Anh

10D3 Cô Nguyễn Thị Thu Hạnh Tiếng Anh

10D4 Cô Đỗ Thị Ngọc Hằng Tin học

10D5 Cô Bùi Thị Thắm Toán

10D6 Cô Đỗ Thị Thu Hồng Ngữ văn

11A1 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

11A2 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

11A3 Cô Phùng Thị Hoàng Nghĩa Toán

11A4 Thầy Lê Trọng Nghĩa Vật lý

11A5 Cô Triệu Thị Kim Dung Hóa học

11A6 Cô Phạm Thị Thu Duyên Hóa học

11D1 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

11D2 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

11D3 Cô Ngô Thị Thanh Thảo Ngữ văn

11D4 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

11D5 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

11D6 Cô Tống Thị Hòa Ngữ văn

12A1 Thầy Nguyễn Bá Linh Vật lý

12A2 Thầy Hoàng Khởi Lai Toán

12A3 Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh Vật lý

12A4 Cô Nguyễn Thị Kim Liên Tiếng Anh

12A5 Cô Trần Thị Ái Vân Hóa học

12A6 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học

12D1 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

12D2 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

12D3 Cô Nguyễn Thị Băng Tâm Toán

12D4 Cô Ngô Thị Thanh Phương Lịch sử

12D5 Cô Nguyễn Thị Kim Anh GDCD

12D6 Cô Nguyễn Thị Thảo Yên GDCD

2014 - 2015 10A1 Thầy Hoàng Khởi Lai Toán

10A2 Thầy Nguyễn Bá Linh Vật lý

10A3 Cô Trần Hoài Phương Sinh học
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2014 - 2015 10A4 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

10A5 Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh Vật lý

10A6 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học

10D1 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

10D2 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

10D3 Cô Dương Thị Kim Ánh Sinh học

10D4 Cô Nguyễn Thanh Hà Sinh học

10D5 Cô Nguyễn Thị Phương Diệp Ngữ văn

10D6 Cô Nguyễn Thị Thảo Yên GDCD

11A0 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

11A1 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

11A2 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

11A3 Cô Đặng Thị Thanh Nhàn Hóa học

11A4 Cô Tô Thị Trà Mi Hóa học

11A5 Cô Lê Thị Thúy Hằng Sinh học

11D1 Cô Trần Thị Ái Vân Hóa học

11D2 Cô Ngô Thị Thanh Phương Lịch sử

11D3 Cô Nguyễn Thị Thu Hạnh Tiếng Anh

11D4 Cô Mai Thị Thúy Hường Ngữ văn

11D5 Cô Bùi Thị Thắm Toán

11D6 Cô Đỗ Thị Thu Hồng Ngữ văn

12A1 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

12A2 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

12A3 Cô Phùng Thị Hoàng Nghĩa Toán

12A4 Thầy Lê Trọng Nghĩa Vật lý

12A5 Cô Vũ Thị Thìn Nương Công nghệ

12A6 Cô Phạm Thị Thu Duyên Hóa học

12D1 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

12D2 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

12D3 Cô Ngô Thị Thanh Thảo Ngữ văn

12D4 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

12D5 Cô Tống Thị Hòa Ngữ văn

2015 - 2016 10A1 Cô Phạm Thị Thu Duyên Hóa học

10A2 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

10A3 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

10A4 Cô Phùng Thị Hoàng Nghĩa Toán

10A5 Cô Hoàng Thị Tâm Vật lý

10A6 Cô Đỗ Thị Thu Hồng Ngữ văn

10A7 Cô Trương Thị Thúy Ngà Toán

10A8 Cô Đỗ Thị Ngọc Hằng Tin học

10A9 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

10A10 Cô Tống Thị Hòa Ngữ văn

10A11 Thầy Lê Trọng Nghĩa Vật lý

10A12 Cô Giang Thị Kim Anh Ngữ văn

11A1 Thầy Hoàng Khởi Lai Toán

11A2 Cô Vũ Thị Thìn Nương Công nghệ

11A3 Cô Trần Hoài Phương Sinh học

11A4 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

11A5 Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh Vật lý

11A6 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học

11D1 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

11D2 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

11D3 Cô Nguyễn Thị Kim Anh GDCD
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11D4 Cô Nguyễn Thanh Hà Sinh học

11D5 Cô Nguyễn Thị Phương Diệp Ngữ văn

11D6 Cô Nguyễn Thị Thảo Yên GDCD

12A0 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan Tiếng Anh

12A1 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

12A2 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

12A3 Cô Đặng Thị Thanh Nhàn Hóa học

12A4 Cô Tô Thị Trà Mi Hóa học

12A5 Cô Lê Thị Thúy Hằng Sinh học

12D1 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga Toán

12D2 Cô Ngô Thị Thanh Phương Lịch sử

12D3 Cô Nguyễn Thị Thu Hạnh Tiếng Anh

12D4 Cô Mai Thị Thúy Hường Ngữ văn

12D5 Cô Bùi Thị Thắm Toán

2016 - 2017 10A1 Cô Đỗ Thị Minh Hảo Toán

10A2 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga Toán

10A3 Cô Đặng Thị Thanh Nhàn Hóa học

10A4 Cô Trần Thanh Hà Sinh học

10A5 Thầy Nguyễn Bá Linh Vật lý

10D1 Cô Trần Thị Ái Vân Hóa học

10D2 Cô Mai Thị Thúy Hường Ngữ văn

10D3 Cô Trần Thị Phương Lịch sử

10D4 Cô Lê Thị Thúy Hằng Sinh học

10D5 Cô Bùi Thị Thắm Toán

10D6 Cô Ngô Thị Thanh Phương Lịch sử

10D7 Cô Đặng Thúy Hiền Sinh học

11A1 Cô Phạm Thị Thu Duyên Hóa học

11A2 Cô Trần Thị Minh Hằng Tiếng Anh

11A3 Cô Nguyễn Thị Cúc Hóa học

11A4 Cô Phùng Thị Hoàng Nghĩa Toán

11A5 Cô Hoàng Thị Tâm Vật lý

11A6 Cô Đỗ Thị Thu Hồng Ngữ văn

11A7 Cô Trương Thị Thúy Ngà Toán

11A8 Cô Đỗ Thị Ngọc Hằng Tin học

11A9 Cô Đỗ Kim Thúy Tiếng Anh

11A10 Cô Tống Thị Hòa Ngữ văn

11A11 Thầy Lê Trọng Nghĩa Vật lý

11A12 Cô Phạm Thị Bích Hà Hóa học

12A1 Thầy Hoàng Khởi Lai Toán

12A2 Cô Vũ Thị Thìn Nương Công nghệ

12A3 Cô Trần Hoài Phương Sinh học

12A4 Cô Lê Thị Mười Lịch sử

12A5 Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh Vật lý

12A6 Cô Nguyễn Thị Kim Sinh học

12D1 Cô Trần Thu Hương Ngữ văn

12D2 Cô Nguyễn Phước Hạnh Nguyên Ngữ văn

12D3 Cô Nguyễn Thị Kim Anh GDCD

12D4 Cô Nguyễn Thanh Hà Sinh học

12D5 Cô Nguyễn Thị Phương Diệp Ngữ văn

12D6 Cô Nguyễn Thị Thảo Yên GDCD


